
№: 08
SÁNG

6A-P.14 6B-P.15 6C-P.16 6D-P.17 6E-P.18 6G-P.13 7A-P.9 7B-P.10
Trần Hoài Nguyễn Kiên Phạm Lan Hồ Hường Tạ Trung Lê Phượng Trần Đương Hồ Xoa

1 CC/SH-Tr.Hoài CC/SH-Kiên CC/SH-Lan CC/SH-H.Hường CC/SH-Trung CC/SH-LêPhượng CC/SH-Đương CC/SH-Xoa
2 ktLS&ĐL-Vân ktLS&ĐL-Dịu ktLS&ĐL-Đồng Hương ktLS&ĐL-Đỗ Hương ktLS&ĐL-Phương ktLS&ĐL-Dung ktLS&ĐL-Loan ktLS&ĐL-Tr.Hoài
3 ktLS&ĐL-Vân ktLS&ĐL-Dịu ktLS&ĐL-Đồng Hương ktLS&ĐL-Đỗ Hương ktLS&ĐL-Phương ktLS&ĐL-Dung ktLS&ĐL-Loan ktLS&ĐL-Na
4 TOÁN-Kiên NT(MT)-ĐỗHương GDTC-Mười ANH-LêPhượng CN-HồNga KHTN(H)-Dung VĂN-Toàn TOÁN-Đương
5 TOÁN-Kiên GDTC-Mười KHTN(H)-Dung KHTN(L)-P.Hương VĂN-Toàn
1 ktGD-Oanh ktGD-Ngân ktGD-Na ktGD-Kiên ktGD-Trung ktGD-Đỗ Hương ktGD-N.Hường ktGD-Đào Hoài
2 GDTC-Mười GDĐP(V)-ĐgHương NT(ÂN)-Xoa ANH-LêPhượng LS&ĐL(S)-Dịu TOÁN-Trung CN-Uyên VĂN-Toàn
3 NT(MT)-ĐỗHương KHTN(H)-Dung TNHN(TCĐ)-Lan TOÁN-Hải ANH-LêPhượng TOÁN-Trung GDTC-Mười KHTN(L)-P.Hương
4 NT(ÂN)-Xoa ANH-LêPhượng TOÁN-Hải LS&ĐL(S)-Dịu GDĐP(V)-ĐgHương VĂN-Ngân VĂN-Toàn ANH-N.Hường
5 KHTN(H)-Dung VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Hải VĂN-Ngân KHTN(L)-P.Hương LS&ĐL(Đ)-ĐỗHương
1 KHTN(H)-Dung TOÁN-Kiên ANH-LêPhượng NT(MT)-ĐỗHương GDTC-Mười GDĐP(V)-ĐgHương TIN-Trung KHTN(L)-P.Hương
2 ANH-N.Hường KHTN(H)-Dung GDĐP(V)-ĐgHương TOÁN-Hải ANH-LêPhượng TOÁN-Trung VĂN-Toàn NT(ÂN)-Xoa
3 GDTC-Mười KHTN(H)-Dung TOÁN-Hải GDĐP(V)-ĐgHương TOÁN-Trung TIN-Đương VĂN-Toàn ANH-N.Hường
4 TOÁN-Kiên TIN-Đương NT(MT)-ĐỗHương KHTN(H)-Dung TOÁN-Trung GDTC-Mười ANH-N.Hường VĂN-Toàn
5 VĂN-Tr.Hoài GDTC-Mười KHTN(H)-Dung NT(ÂN)-Xoa TOÁN-Đương
1 TIN-Đương TOÁN-Kiên TOÁN-Hải ANH-LêPhượng GDTC-Mười CN-HồNga KHTN(L)-P.Hương TIN-Trung
2 ANH-N.Hường KHTN(H)-Dung VĂN-ĐgHương TOÁN-Hải TIN-Đương TOÁN-Trung NT(MT)-ĐỗHương KHTN(L)-P.Hương
3 TNHN(TCĐ)-Lan VĂN-Tr.Hoài VĂN-ĐgHương TOÁN-Hải ANH-LêPhượng LS&ĐL(S)-Dịu GDTC-Mười TOÁN-Đương
4 TOÁN-Kiên VĂN-Tr.Hoài KHTN(H)-Dung TNHN(TCĐ)-Lan VĂN-Ngân ANH-LêPhượng ANH-N.Hường GDĐP(V)-Phương
5 VĂN-Tr.Hoài TNHN(TCĐ)-Lan KHTN(H)-Dung VĂN-Ngân ANH-LêPhượng TOÁN-Đương GDTC-Mười
1 KHTN(H)-Dung VĂN-Tr.Hoài LS&ĐL(S)-Dịu TIN-Đương VĂN-Ngân GDTC-Mười KHTN(L)-P.Hương NT(MT)-ĐỗHương
2 KHTN(H)-Dung ANH-LêPhượng GDTC-Mười CN-HồNga NT(ÂN)-Xoa VĂN-Ngân TNHN(TCĐ)-Lan KHTN(L)-P.Hương
3 VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Kiên ANH-LêPhượng GDTC-H.Hường KHTN(H)-Dung VĂN-Ngân GDĐP(V)-Phương GDTC-Mười
4 VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Kiên TIN-Đương NT(ÂN)-Xoa KHTN(H)-Dung ANH-LêPhượng LS&ĐL(Đ)-ĐỗHương TNHN(TCĐ)-Lan
5 TNHN(SHL)-Tr.Hoài TNHN(SHL)-Kiên TNHN(SHL)-Lan TNHN(SHL)-H.Hường TNHN(SHL)-LêPhượng TNHN(SHL)-Đương TNHN(SHL)-Xoa
1 LS&ĐL(S)-Dịu ANH-LêPhượng CN-HồNga GDTC-H.Hường TOÁN-Đương VĂN-Toàn
2 CN-HồNga NT(ÂN)-Xoa ANH-LêPhượng VĂN-ĐgHương TOÁN-Đương ANH-N.Hường
3 ANH-N.Hường LS&ĐL(S)-Dịu VĂN-ĐgHương NT(ÂN)-Xoa CN-Uyên
4 GDĐP(V)-ĐgHương CN-HồNga ANH-N.Hường TOÁN-Đương
5 TOÁN-Đương

CHIỀU
Thứ Tiết 6A-P.14 6B-P.15 6C-P.16 6D-P.17 6E-P.18 6G-P.13 7A-P.9 7B-P.10

1 KHTN(H)-Dung NT(MT)-Đỗ Hương
2 KHTN(H)-Dung TNHN-Lan
3 NT(MT)-Đỗ Hương KHTN(H)-Dung
4 TNHN-Lan KHTN(H)-Dung
1 VĂN-Đg Hương KHTN(H)-Dung VĂN-Ngân
2 VĂN-Đg Hương KHTN(H)-Dung TOÁN-Trung
3 KHTN(H)-Dung VĂN-Đg Hương TOÁN-Trung
4 KHTN(H)-Dung VĂN-Đg Hương TNHN(SHL)-Trung
5
1
2
3
4

THỰC HIỆN THỰC HIỆN

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 10, NĂM HỌC 2023-2024

KHỐI 7 KHỐI 8
Tiết 1: 8ABCD_TNHN(SHDC)-NgânTiết 1: 7ABCD_TNHN(SHDC)-Ngân

Tiết 2: 7ABCD_TNHN(SHDC)-Ngân

4

3

5

Tiết 1: 6ABCDEG_TNHN(SHDC)-Ngân
Tiết 2: 6ABCDEG_TNHN(SHDC)-Ngân Tiết 2: 8ABCD_TNHN(SHDC)-Ngân

Tiết 3: 8ABCD_TNHN(SHDC)-Ngân
Tiết 4: 6ABCDEG_TNHN(SHDC)-Ngân

Tổ chức dạy vào 
tuần 3 của tháng

Tiết 4: 8ABCD_TNHN(SHDC)-Ngân

TRƯỜNG THCS MINH TÂN

Tổ chức dạy vào 
tuần 4 của tháng

THỰC HIỆN KHỐI 6

Tiết 4: 7ABCD_TNHN(SHDC)-Ngân

Tổ chức dạy 
vào tuần 2 
của tháng

7

6

Thứ Tiết

2

3

5

2

Tiết 3: 7ABCD_TNHN(SHDC)-NgânTiết 3: 6ABCDEG_TNHN(SHDC)-Ngân



TRƯỜNG THCS MINH TÂN №: 08
SÁNG

7C-P.11 7D-P.12 8A-P.1 8B-P.2 8C-P.3 8D-P.4 9A-P.8 9B-P.7 9C-P.6 9D-P.5
Nguyễn Phương Đỗ Hương Đào Hoài Nguyễn Dịu Phùng Hương Hồ Nga Ng.Hường Hoàng Na Đào Loan Vũ Uyên

1 CC/SH-Phương CC/SH-ĐỗHương CC/SH-Đ.Hoài CC/SH-Dịu CC/SH-P.Hương CC/SH-HồNga CC/SH-N.HườngCC/SH-Na CC/SH-Loan CC/SH-Uyên
2 ktLS&ĐL-Đào Hoài ktLS&ĐL-Mười ktLS&ĐL-Oanh ktLS&ĐL-N.Hường ktLS&ĐL-Phượng ktLS&ĐL-Hải ktSỬ-H.Nga ktSỬ-Đương ktSỬ-Lan ktSỬ-Uyên
3 ktLS&ĐL-Đào Hoài ktLS&ĐL-Mười ktLS&ĐL-Oanh ktLS&ĐL-N.Hường ktLS&ĐL-P.Hương ktLS&ĐL-Hồ Nga HÓA-Hải TD-H.Hường ÂN-Xoa VĂN-Tr.Hoài
4 KHTN(L)-Đ.Hoài VĂN-Phương VĂN-Loan VĂN-Vân TOÁN-P.Hương TIN-Trung TOÁN-Na ÂN-Xoa ANH-N.Hường HÓA-Hải
5 TOÁN-Đương VĂN-Phương VĂN-Loan VĂN-Vân KHTN(H)-Hải TNHN(TCĐ)-HồNga ANH-N.Hường TOÁN-Na TOÁN-Đ.Hoài ÂN-Xoa
1 ktGD-Loan ktGD-Uyên ktGD-Tr.Hoài ktGD- ktGD-Vân ktGD-Hải ktGD-ĐgHương ktGD-Phương ktGD-Dịu ktGD-Mười
2 NT(MT)-ĐỗHương TNHN(TCĐ)-Lan TOÁN-Đ.Hoài KHTN(H)-Hải ANH-Oanh KHTN(H)-Dung TD-H.Hường LÍ-P.Hương ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài
3 ANH-N.Hường KHTN(L)-Na LS&ĐL(S)-Tr.Hoài TNHN(TCĐ)-Uyên VĂN-Phương GDTC-H.Hường ktĐỊA-Vân ktĐỊA-Đ.Hoài ktĐỊA-Oanh ktĐỊA-ĐgHương
4 TNHN(TCĐ)-Lan GDTC-Mười ANH-Oanh GDTC-H.Hường LS&ĐL(S)-Tr.Hoài LÍ-P.Hương TOÁN-Na TOÁN-Đ.Hoài LÍ-Kiên
5 GDTC-Mười VĂN-Phương TOÁN-Đ.Hoài NT(ÂN)-Xoa ANH-N.Hường TOÁN-Na LÍ-Kiên SINH-Lan
1 VĂN-Phương KHTN(L)-Na NT(ÂN)-Xoa LS&ĐL(S)-Tr.Hoài VĂN-Loan HÓA-Hải ANH-Oanh TOÁN-Đ.Hoài TD-H.Hường
2 VĂN-Phương TOÁN-Uyên ANH-Oanh GDTC-H.Hường VĂN-Loan TOÁN-Na LÍ-P.Hương TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài
3 NT(ÂN)-Xoa TOÁN-Uyên VĂN-Loan TOÁN-Đ.Hoài NT(MT)-ĐỗHương TOÁN-P.Hương VĂN-Vân SINH-Lan TD-H.Hường VĂN-Tr.Hoài
4 GDĐP(V)-Tr.Hoài ANH-LêPhượng ANH-Oanh VĂN-Vân NT(ÂN)-Xoa TOÁN-P.Hương TD-H.Hường TOÁN-Na HÓA-Hải TOÁN-Uyên
5 KHTN(L)-Đ.Hoài LS&ĐL(Đ)-ĐỗHương TIN-Trung VĂN-Vân ANH-Oanh LÍ-P.Hương HÓA-Hải SINH-Lan TOÁN-Uyên
1 LS&ĐL(Đ)-ĐỗHươngVĂN-Phương TNHN(SHL)-Đ.Hoài LS&ĐL(S)-Tr.Hoài ANH-Oanh KHTN(H)-Dung ANH-N.Hường TCTOÁN-Na TD-H.Hường SINH-Lan
2 VĂN-Phương ANH-LêPhượng TOÁN-Đ.Hoài GDTC-H.Hường TNHN(TCĐ)-HồNga ANH-Oanh SINH-Mười TCTOÁN-Na LÍ-Kiên VĂN-Tr.Hoài
3 ANH-N.Hường TOÁN-Uyên NT(MT)-ĐỗHương ANH-Oanh VĂN-Phương TOÁN-P.Hương TOÁN-Na VĂN-Vân VĂN-Loan LÍ-Kiên
4 GDTC-Mười TOÁN-Uyên GDTC-H.Hường TIN-Trung KHTN(H)-Hải TOÁN-P.Hương TOÁN-Na VĂN-Vân VĂN-Loan ANH-Oanh
5 TIN-Trung KHTN(L)-Na KHTN(H)-Hải NT(MT)-ĐỗHương TOÁN-P.Hương VĂN-Loan VĂN-Vân ANH-Oanh ANH-N.Hường TOÁN-Uyên
1 KHTN(L)-Đ.Hoài GDĐP(V)-Loan KHTN(H)-Hải GDTC-H.Hường VĂN-Phương ANH-Oanh VĂN-Vân SINH-Lan CN-HồNga TCTOÁN-Uyên
2 TOÁN-Đương NT(MT)-ĐỗHương TOÁN-Đ.Hoài KHTN(H)-Hải VĂN-Phương GDTC-H.Hường TCTOÁN-Na VĂN-Vân VĂN-Loan TCTOÁN-Uyên
3 TOÁN-Đương KHTN(L)-Na ANH-Oanh TOÁN-Đ.Hoài TOÁN-P.Hương NT(MT)-ĐỗHương ĐỊA-Dịu VĂN-Vân SINH-Lan HÓA-Hải
4 VĂN-Phương GDTC-Mười TNHN(TCĐ)-Oanh TOÁN-Đ.Hoài TOÁN-P.Hương VĂN-Loan TCTOÁN-Na HÓA-Hải ĐỊA-Dịu CN-HồNga
5 TNHN(SHL)-Phương TNHN(SHL)-ĐỗHương TNHN(SHL)-Dịu TNHN(SHL)-P.Hương TNHN(SHL)-HồNga SINH-Mười NGLL-Na HÓA-Hải ANH-Oanh
1 ANH-N.Hường NT(ÂN)-Xoa TOÁN-Đ.Hoài TIN-Trung VĂN-Vân ANH-Oanh TCTOÁN-Hà TOÁN-Uyên
2 KHTN(L)-Đ.Hoài CN-Uyên VĂN-Loan ANH-Oanh VĂN-Vân TD-H.Hường TCTOÁN-Hà ĐỊA-Dịu
3 TOÁN-Đương TIN-Trung GDTC-H.Hường CN-HồNga VĂN-Vân VĂN-Loan ANH-Oanh
4 CN-Uyên ANH-LêPhượng ANH-Oanh ÂN-Xoa ĐỊA-Dịu VĂN-Loan TD-H.Hường
5 NT(ÂN)-Xoa NGLL-N.Hường CN-HồNga NGLL-Loan NGLL-Uyên

CHIỀU
Thứ Tiết 7C-P.11 7D-P.12 8A-P.1 8B-P.2 8C-P.3 8D-P.4 9A-P.8 9B-P.7 9C-P.6 9D-P.5

1
2
3
4
1 KHTN(H)-Hải CN-Hồ Nga ÔN THI A-NgHg ÔN THI V-Vân ÔN THI V-Loan ÔN THI A-Oanh
2 KHTN(H)-Hải CN-Hồ Nga ÔN THI T-Na ÔN THI V-Vân ÔN THI V-Loan ÔN THI T-Uyên
3 CN-Hồ Nga KHTN(H)-Hải ÔN THI T-Na ÔN THI A-Oanh ÔN THI A-NgHg ÔN THI T-Uyên
4 CN-Hồ Nga KHTN(H)-Hải ÔN THI V-Vân ÔN THI T-Na ÔN THI T-Đ.Hoài ÔN THI V-Tr.Hoài
5 ÔN THI V-Vân ÔN THI T-Na ÔN THI T-Đ.Hoài ÔN THI V-Tr.Hoài
1 KHTN(H)-Hải CN-Hồ Nga VĂN-Vân ANH-Oanh VĂN-Loan TOÁN-Uyên
2 KHTN(H)-Hải CN-Hồ Nga VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Loan ANH-Oanh
3 CN-Hồ Nga KHTN(H)-Hải TOÁN-Na VĂN-Vân ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài
4 CN-Hồ Nga KHTN(H)-Hải ANH-N.Hường VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 10, NĂM HỌC 2023-2024

TiếtThứ

7

6

2

4

3

5

* Lí do thay đổi TKB: Tổ chức KTĐGGKI; bố trí ngày thứ 7 cho GV nghỉ để BD CT GDPT 2018 môn LS&ĐL (TB số 30), KHTN (TB số 32); Tâm lý học đường (TB số 33)

2

3

* Ghi chú: Môn Công nghệ 8 dạy 02 tiết/tuần; Chưa bố trí xếp Nội dung GDĐP 8 vào dạy do Sở GD-ĐT chưa ban hành tài liệu (Theo Công văn số      /THCS ngày     /     /2023)

5



SÁNG

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 T8 T9 T10 Tg
1 Vũ Thị Hà S 9C 9C 0
2 Cù Văn Toàn S 7A 7B 7B 7A 7A 7A 7B 7B 0

S 6C 6C 9A 6B 9D 6E 6G 6C 6D 6C 6C 6D 6D 6A 0 4 4 8
C 6C 6C 6D 6D
S 7D 6D 6D 6B 6G 7C 6A 7B 6D 8C 6C 7D 7C 7A 8A 8B 7B 7D 8D 7A 7D 1 6 3 10
C 6G 6E
S 6B 6G 6G 6E 6E 6E 6G 6G 2 6 1 9
C 6E
S 6C 9C 7D 6C 7C 9D 9B 9C 9D 6A 6D 6B 9B 7A 9C 7B 6C 2 6 1 9
C 6G 6E
S 8D 9A 8D 6E 8D 6G 8C 9C 6D 9D 8D 6C 6A 9A 6B 9B 6 2 2 10
C 8B 8B 8A 8A 8D 8D 8C 8C
S 6G 6G 6G 6G 8D 6B 6A 6A 6B 6B 6D 6D 8D 6B 6C 6C 6A 6A 6E 6E 0 7 2 9
C 6E 6E 6G 6G 6D 6D 6C 6C
S 8D 9A 9D 8C 8D 8B 6D 6C 6C 9A 6D 6C 9C 9B 6C 6D 6D 8C 8A 8A 8B 9D 9B 9C 2 5 2 9
C 8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
S 6E 8D 6E 6G 6G 7A 6G 6E 6E 8A 7B 6G 8B 7C 8C 7D 2 6 1 9
C 6E 6E 6E

11 Nguyễn Thị Dịu S 8B 6B 6B 9C 6E 6D 6G 6C 9A 9C 8B 6A 9D 6B 9B 0 4 3 7
12 Vũ Đình Mười S 7D 7D 6C 6B 9D 6A 7A 7D 7C 6E 6A 6G 6B 6E 9A 7A 7C 7B 6G 6C 7B 7D 9A 1 5 3 9
13 Trần Thị Hoài S 6A 7B 9D 8A 9D 8A 8D 6B 8C 9D 9D 7C 6A 8B 9D 6B 6B 6A 6B 6A 6A 6A 2 5 2 9
14 Nguyễn Thị Phương S 7C 6E 6E 7D 7D 9B 8C 7D 7C 7C 7D 7C 8C 7B 8C 8C 7A 7C 7C 1 5 3 9
15 Đào Thị Hoài S 8A 7C 7C 7C 9C 7B 8A 9B 9C 8B 9C 9C 8B 7C 8A 8A 7C 8A 8B 8B 8A 7C 0 3 4 7
16 Trần Quốc Đương S 7A 9B 7B 7C 6G 6B 7A 6A 6E 7B 7A 6D 7C 7C 6C 7A 7A 7A 7C 7B 7B 3 5 1 9
17 Nguyễn Đức Kiên S 6B 6A 6A 6D 9D 9C 6B 6A 6B 9C 9D 6A 6B 6B 6B 3 5 1 9
18 Hoàng Thị Na S 9B 7B 9A 9B 6C 7D 9B 9B 7D 9A 9B 9B 9B 9A 9A 7D 9A 7D 9A 9B 3 4 2 9
19 Phùng Thị Hương S 8C 8C 8C 7A 9B 7B 9A 7A 7B 9B 8D 8D 9A 7A 7B 8D 8D 8C 7A 7B 8C 8C 8C 3 5 1 9
20 Vũ Thị Uyên S 9D 9D 7D 7A 8B 7D 7D 9D 9D 7D 7D 9D 9D 9D 9D 7D 7B 7C 9D 5 3 2 10
21 Đào Thị Loan S 9C 7A 7A 8A 8A 7C 8D 8D 8A 9C 9C 8D 7D 9C 8D 8A 9C 9C 9C 2 4 3 9
22 Đào Thị Thanh Vân S 6A 6A 8B 8B 8C 9A 9A 8B 8B 9B 9B 9A 9A 9B 9B 9A 9A 9B 0 0 4 4
23 Hồ Thị Xoa S 7B 9C 9B 9D 6C 6A 8D 8B 7B 7C 8C 6G 6E 6D 7B 7D 6B 7A 9A 8A
24 Hồ Thị Hường S 6D 9B 9A 8D 8C 9D 8C 9C 9A 9C 8B 8A 8B 8D 6D 6D 6D 9B 8A 9D
25 Lê Thị Hồng Phượng S 6G 8C 6D 6D 6E 6B 6C 6E 7D 6D 7D 6E 6G 6G 6B 6C 6G 6G 6B 6C 7D 3 5 1 9
26 Nguyễn Thị Hường S 9A 8B 8B 9C 9A 7A 9C 7C 7B 9A 6A 7B 7A 9A 6A 7C 7A 9C 7C 7B 6A 7A 9A 3 2 3 8
27 Nguyễn Thị Oanh S 8A 8A 6A 8C 9C 8B 9B 8B 8A 8D 8C 8D 8B 9D 9B 8D 8A 8A 9D 9B 8C 9D 8A 0 2 4 6

CHIỀU
-
-
-

Tạ Văn Trung10

* Chi chú: Môn Công nghệ 8 dạy 02 tiết/tuần; Chưa bố trí xếp Nội dung GDĐP 8 vào dạy do Sở GD-ĐT chưa ban hành tài liệu (Theo Công văn số        /THCS ngày      /       /2023)
* Lí do thay đổi TKB: Tổ chức KTĐGGKI; bố trí ngày thứ 7 cho GV nghỉ để BD CT GDPT 2018 môn LS&ĐL (TB số 30), KHTN (TB số 32); Tâm lý học đường (TB số 33)         

Các tiết HĐ SHDC khối 6,7,8 được tổ chức vào buổi chiều theo thứ tự: K6: tuần 2 của tháng; K7: tuần 3 của tháng; K8 tuần 4 của tháng. Mỗi buổi 04 tiết.
Khối 9 thực hiện thời khoá biểu chính khoá các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.
Một số lớp học để giáo viên tham gia học bồi dưỡng CT GDPT 2018

Phạm Thị Ngọc Lan6

Nguyễn Thị Mai Dung8

Trần Thế Hải9

TRƯỜNG THCS MINH TÂN LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN 10, NĂM HỌC 2023-2024 №: 08
Thực hiện từ ngày 06/11/2023 đến ngày 11/11/2023 (01 tuần)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Hồ Thị Nga7

Nguyễn Kim Ngân5

Đồng Thị Hương3

Đỗ Thị Hương4

ST
T CB, Giáo viên



Toán Văn Anh Tổng
Tuần 1 Từ 06/9 đến 09/9 1 VĂN-Vân ANH-Oanh VĂN-Loan TOÁN-Uyên 1 2 1 4
Tuần 2 Từ 11/9 đến 16/9 2 VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Loan ANH-Oanh 1 2 1 4
Tuần 3 Từ 18/9 đến 23/9 3 TOÁN-Na VĂN-Vân ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 4 Từ 25/9 đến 30/9 4 ANH-N.Hường VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 5 Từ 02/10 đến 07/10 1 TOÁN-Na ANH-Oanh TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 2 1 1 4
Tuần 6 Từ 09/10 đến 14/10 2 TOÁN-Na VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài ANH-Oanh 2 1 1 4
Tuần 7 Từ 16/10 đến 21/10 3 VĂN-Vân TOÁN-Na ANH-N.Hường TOÁN-Uyên 2 1 1 4
Tuần 8 Từ 23/10 đến 28/10 4 ANH-N.Hường TOÁN-Na VĂN-Loan TOÁN-Uyên 2 1 1 4
Tuần 9 Từ 30/10 đến 04/11 1 VĂN-Vân ANH-Oanh VĂN-Loan TOÁN-Uyên 1 2 1 4
Tuần 10 Từ 06/11 đến 11/11 2 VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Loan ANH-Oanh 1 2 1 4
Tuần 11 Từ 14/11 đến 18/11 3 TOÁN-Na VĂN-Vân ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 12 Từ 20/11 đến 25/11 4 ANH-N.Hường VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 13 Từ 27/11 đến 02/12 1 TOÁN-Na ANH-Oanh TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 2 1 1 4
Tuần 14 Từ 04/12 đến 09/12 2 TOÁN-Na VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài ANH-Oanh 2 1 1 4
Tuần 15 Từ 11/12 đến 16/12 3 VĂN-Vân TOÁN-Na ANH-N.Hường TOÁN-Uyên 2 1 1 4
Tuần 16 Từ 18/12 đến 23/12 4 ANH-N.Hường TOÁN-Na VĂN-Loan TOÁN-Uyên 2 1 1 4
Tuần 17 Từ 25/12 đến 30/12 1 VĂN-Vân ANH-Oanh VĂN-Loan TOÁN-Uyên 1 2 1 4
Tuần 18 Từ 01/01 đến 06/01 2 VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Loan ANH-Oanh 1 2 1 4
Tuần 19 Từ 08/01 đến 13/01 3 TOÁN-Na VĂN-Vân ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 20 Từ 15/01 đến 20/01 4 ANH-N.Hường VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 21 Từ 22/01 đến 27/01 1 VĂN-Vân ANH-Oanh VĂN-Loan TOÁN-Uyên 1 2 1 4
Tuần 22 Từ 29/01 đến 03/02 2 VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Loan ANH-Oanh 1 2 1 4
Tuần 23 Từ 05/02 đến 17/02 3 TOÁN-Na VĂN-Vân ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 24 Từ 19/02 đến 24/02 4 ANH-N.Hường VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 25 Từ 26/02 đến 02/3 1 VĂN-Vân ANH-Oanh VĂN-Loan TOÁN-Uyên 1 2 1 4
Tuần 26 Từ 04/3 đến 09/3 2 VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Loan ANH-Oanh 1 2 1 4
Tuần 27 Từ 11/3 đến 16/3 3 TOÁN-Na VĂN-Vân ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 28 Từ 18/3 đến 23/3 4 ANH-N.Hường VĂN-Vân TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Tr.Hoài 1 2 1 4
Tuần 29 Từ 25/3 đến 30/3
Tuần 30 Từ 01/4 đến 06/4
Tuần 31 Từ 08/4 đến 13/4
Tuần 32 Từ 15/4 đến 20/4
Tuần 33 Từ 22/4 đến 27/4
Tuần 34 Từ 29/4 đến 04/5
Tuần 35 Từ 06/5 đến 11/5

Cả năm 36 48 28 112
Học kỳ I
Học kỳ II

Thống kê số tiết

TRƯỜNG THCS MINH TÂN THỜI KHOÁ BIỂU HỌC BUỔI CHIỀU KHỐI 9 NĂM HỌC 2023-2024
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